

Bảng nhân 3. Bảng nhân 4. Bảng nhân 5PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 20 – TOÁN 2

1. a) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó
 3 x 8
3 x 6
3 x 5
3 x 3
3 x 2


6

15[image: ]
9

12[image: ]
27[image: ]
24[image: ][image: ]
21[image: ][image: ]
 3[image: ]
30
18[image: ][image: ]

3 x 10
3 x 4

3 x 9  
3 x 7  
3 x 1

      
b) Điền số thích hợp vào ô vuông.
3 x         = 12                 3 x         = 27       3 x 2 = 2 x 
         x 5 = 15                3 x         = 21        3 x         = 3 x 3
2. a) Tính nhẩm:
	            4 x 2 = .....
	4 x 8 = ......
	4 x7 = ......

	4 x 4 = .....
	4 x 3 = .....
	4 x 9 = .....

	4 x 6 = .....
	4 x 5 = .....
	4 x 10 = ....


    b)    >                 4 x 3 .... 14                               4 x 3 .... 3 x 4
           <   ?            4 x 5 ..... 20                               4 x 5 ..... 3 x 6
           =                 4 x 8 ..... 25                               4 x 2 ...... 2 x 4

 3. Mỗi con bò có 4 chân. Hỏi 5 con bò có tất cả bao nhiên chân?

Bài giải
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
4. a) Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

5 x 1                 5 x 5                          5 x 6                        5 x 8                 5 x 10


   5           10      15      20          25          30             35            40           45         50


5 x 3                     5 x 2                     5 x 4                    5 x 9                      5 x 7
b) Số?
5 x           = 20                   x 6 = 30                5 x 3 = 3 x 
5 x          = 35           5 x          = 15                 5 x 4 =             x 5
5. Mỗi hộp có 5 cái bút. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bút?
Bài giải
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
6. Nối hai phép nhân có cùng kết quả:

    4 x 4                   4 x 3                     2 x 4            3 x 5                    4 x 5



     3 x 4                   2 x 8                    5 x 4                    4 x 2                  5 x 3
	5
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	


7. a) 

    b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
      Trên sân có 4 con chó và 8 con gà. Vậy cả chó và gà có tất cả?
      -    …..cái chân                              - ……con mắt.    
8. Tính:
	a) 4 x 7 + 9 = ..................
                   = ...................
	b) 5  x 9 + 26 = ................
                         .................

	c) 2 x 8 – 7 = .....................
                  = .......................
	d) 3 x 9 – 18 = .................
                        ...................


 9.  
        +
        x                4      4 = 16       5      5= 10      3        3        3 = 12
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